
UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     DANH SÁCH
Hội đồng xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định năm 2022

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGDĐT ngày    /    /2023 của Giám đốc Sở GDĐT Nam Định)

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ

1 Ông Cao Xuân Hùng Giám đốc Sở GDĐT Chủ tịch Hội đồng

2 Ông Nguyễn Văn Thuận Phó Giám đốc Sở GDĐT Phó Chủ tịch thường trực

3 Ông Đặng Nguyên Thức Chủ tịch Công đoàn GD tỉnh Phó Chủ tịch 

4 Ông Nguyễn Xuân Hồng Phó Giám đốc Sở GDĐT Phó Chủ tịch 

5 Ông Vũ Đức Thọ Phó Giám đốc Sở GDĐT Phó Chủ tịch 

6 Ông Nguyễn Thành Nam Phó Chánh Văn phòng, Sở GDĐT Tổ trưởng tổ Thư ký

7 Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên, Văn phòng Sở GDĐT Thư ký

8 Bà Lưu Thị Kim Huế Chuyên viên, Văn phòng Sở GDĐT Thư ký; uỷ viên chấm lĩnh vực Ngoại ngữ

9 Ông Trần Văn Hiểu Chuyên viên, phòng GDCT&CTHSSV Sở GDĐT Thư ký

10 Bà Bùi Thị Minh Tâm Trưởng phòng GD Mầm non, Sở GDĐT Nhóm trưởng chấm lĩnh vực GD mầm non

11 Bà Trần Thị Thu Trang Phó Trưởng phòng GDMN, Sở GDĐT Ủy viên chấm lĩnh vực GD mầm non

12 Bà Đặng Thị Thúy Hoa Chuyên viên, phòng GDMN Sở GDĐT Ủy viên chấm lĩnh vực GD mầm non

13 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương Chuyên viên, phòng GDMN Sở GDĐT Uỷ viên chấm lĩnh vực GD mầm non

14 Bà Nguyễn Thị Hương Cúc Chuyên viên, phòng GDMN Sở GDĐT Uỷ viên chấm lĩnh vực GD mầm non

15 Bà Dương Thị Minh Hiền Phó Trưởng phòng GDTH, Sở GDĐT Nhóm trưởng chấm lĩnh vực Tiếng Việt
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16 Bà Phạm Thị Xuân Thủy Chuyên viên, phòng GDTH Sở GDĐT Ủy viên chấm lĩnh vực Tiếng Việt

17 Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa Phó Hiệu trưởng, TH Nguyễn Viết Xuân, TP. NĐ Ủy viên chấm lĩnh vực Tiếng Việt

18 Ông Bùi Anh Tuấn Trưởng phòng GDCN-GDTX, Sở GDĐT
Nhóm trưởng chấm lĩnh vực Mỹ thuật, Âm nhạc
Ủy viên chấm Lĩnh vực QLGD, hoạt động trài nghiệm,
hướng nghiệp… cấp THCS, THPT, GDTX

19 Ông Nguyễn Văn Thông Trưởng phòng GDTH, Sở GDĐT Nhóm trưởng chấm Lĩnh vực QLGD Tiểu học, công tác
chủ nhiệm, đoàn thể, KHTN, đạo đức

20 Ông Dương Kim Độ Chuyên viên, Phòng GDĐT Ý Yên, H. Ý Yên Ủy viên chấm Lĩnh vực QLGD Tiểu học, công tác chủ
nhiệm, đoàn thể, KHTN, đạo đức

21 Bà Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên, Phòng GDĐT Giao Thuỷ Ủy viên chấm Lĩnh vực QLGD Tiểu học, công tác chủ
nhiệm, đoàn thể, KHTN, đạo đức

22 Bà Ngô Mai Oanh Hiệu trưởng, TH Nam Phong, TP NĐ Ủy viên chấm Lĩnh vực QLGD Tiểu học, công tác chủ
nhiệm, đoàn thể, KHTN, đạo đức

23 Bà Phạm Thị Thu Hà Hiệu trưởng, TH Thành Lợi, H. Vụ Bản Ủy viên chấm Lĩnh vực QLGD Tiểu học, công tác chủ
nhiệm, đoàn thể, KHTN, đạo đức

24 Ông Trần Văn Ninh Hiệu trưởng, TH Liêm Hải, H. Trực Ninh Ủy viên chấm Lĩnh vực QLGD Tiểu học, công tác chủ
nhiệm, đoàn thể, KHTN, đạo đức

25 Ông Vũ Văn Ninh Chuyên viên, phòng GDĐT TP. NĐ Nhóm trưởng chấm Lĩnh vực Toán Tiểu học

26 Bà Mai Thị Hoa Hiệu trưởng, TH Xuân Thuỷ, H. Xuân Trường Ủy viên chấm lĩnh vực Toán Tiểu học

27 Bà Hoàng Thị Dung Phó Hiệu trưởng, TH Nam Mỹ, H. Nam Trực Ủy viên chấm lĩnh vực Toán Tiểu học

28 Ông Bùi Văn Khiết Trưởng phòng GDTrH, Sở GDĐT Nhóm trưởng chấm lĩnh vực Ngoại ngữ

29 Bà Trần Thị Vân Anh Chuyên viên, phòng GDTH Sở GDĐT Ủy viên chấm lĩnh vực Ngoại ngữ
Uỷ viên chấm lĩnh vực Mỹ thuật, Âm nhạc

30 Bà Lê Thị Thùy Dương Giáo viên, THPT Nguyễn Khuyến Ủy viên chấm lĩnh vực Ngoại ngữ

31 Bà Trần Thị Hà Giáo viên, THPT Chuyên Lê Hồng Phong Ủy viên chấm lĩnh vực Ngoại ngữ
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32 Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên, phòng GDTrH Sở GDĐT Nhóm trưởng chấm lĩnh vực Ngữ văn THCS, THPT

33 Bà Bùi Thị Hồng Nhung Tổ trưởng chuyên môn, THPT A Nghĩa Hưng Uỷ viên chấm lĩnh vực Ngữ văn THCS, THPT

34 Bà Trần Thị Anh Đào Tổ trưởng chuyên môn, THPT Nguyễn Khuyến Uỷ viên chấm lĩnh vực Ngữ văn THCS, THPT

35 Bà Nguyễn Thị Hường Phó Hiệu trưởng, THCS Trần Đăng Ninh, TP. NĐ Uỷ viên chấm lĩnh vực Ngữ văn THCS, THPT

36 Bà Phan Hương Trà Giáo viên, THCS Thành Lợi, H. Vụ Bản Uỷ viên chấm lĩnh vực Ngữ văn THCS, THPT

37 Ông Trịnh Tuấn Thành Phó Hiệu trưởng, THPT Giao Thủy Nhóm trưởng chấm lĩnh vực Hóa học THCS, THPT

38 Bà Bùi Thị Thúy Hạnh Tổ trưởng chuyên môn, THPT Trần Văn Lan Ủy viên chấm lĩnh vực Hóa học THCS, THPT

39 Bà Nguyễn Thị Tơ Giáo viên, THCS Trần Đăng Ninh, TP. NĐ Ủy viên chấm lĩnh vực Hóa học THCS, THPT

40 Ông Cao Văn Giáp Trưởng phòng QLCLGD, Sở GDĐT Nhóm trưởng chấm lĩnh vực Toán  THCS, THPT

41 Ông Nguyễn Văn Đông Chuyên viên, phòng QLCLGD Sở GDĐT Uỷ viên chấm lĩnh vực Toán THCS, THPT

42 Ông Phạm Đức Mỹ Phó Chánh Thanh tra, Sở GDĐT Uỷ viên chấm lĩnh vực Toán THCS, THPT

43 Ông Đinh Văn Định Giáo viên, THPT A Nghĩa Hưng Uỷ viên chấm lĩnh vực Toán  THCS, THPT

44 Ông Lại Đức Thắng Tổ trưởng chuyên môn, THPT Giao Thuỷ Uỷ viên chấm lĩnh vực Toán  THCS, THPT

45 Ông Ngô Hà Vũ Phó Trưởng phòng GDTrH, Sở GDĐT Nhóm trưởng chấm lĩnh vực Sinh học, Công nghệ,
KHTN

46 Ông Nguyễn Trung Hiệu Tổ trưởng chuyên môn, THPT Trần Quốc Tuấn Uỷ viên chấm lĩnh vực Sinh học

47 Ông Phan Viết Hiển Giáo viên, THPT Trần Hưng Đạo Uỷ viên chấm lĩnh vực Sinh học

48 Bà Phạm Thị Dịu Tổ phó chuyên môn, THCS Trần Huy Liệu, H. Vụ
Bản Uỷ viên chấm lĩnh vực Sinh học

49 Ông Mai Văn Thái Chuyên viên, phòng TCCB Sở GDĐT Uỷ viên chấm lĩnh vực Công nghệ

50 Ông Đinh Xuân Thu Phó Hiệu trưởng, THPT Phạm Văn Nghị Uỷ viên chấm lĩnh vực Công nghệ

51 Ông Nguyễn Trí Thanh Giáo viên, THCS Xuân Ninh, H. Xuân Trường Uỷ viên chấm lĩnh vực KHTN
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52 Ông Đặng Văn Trình Giáo viên, THCS Phùng Chí Kiên, TP. Nam Định Uỷ viên chấm lĩnh vực KHTN

53 Ông Phạm Thanh Ngọc Chánh Văn phòng, Sở GDĐT Nhóm trưởng chấm Lĩnh vực QLGD, hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp… cấp THCS, THPT, GDTX

54 Ông Đỗ Anh Tuấn Trưởng phòng GDCT&CTHSSV, Sở GDĐT Ủy viên chấm Lĩnh vực QLGD, hoạt động trải nghiệm,
hướng nghiệp… cấp THCS, THPT, GDTX

55 Bà Nguyễn Thị Tơ Phó Hiệu trưởng, THPT Mỹ Lộc Ủy viên chấm Lĩnh vực QLGD, hoạt động trải nghiệm,
hướng nghiệp… cấp THCS, THPT, GDTX

56 Ông Trương Văn Nhường Chuyên viên, phòng GDTrH Sở GDĐT Nhóm trưởng chấm lĩnh vực Lịch sử

57 Bà Bùi Thị Nhung Chuyên viên, phòng GDCT&CTHSSV Sở GDĐT Uỷ viên chấm lĩnh vực Lịch sử

58 Bà Vũ Thị Mai Huế Chuyên viên, phòng GDTrH Sở GDĐT Nhóm trưởng chấm lĩnh vực Địa lý

59 Bà Phạm Thị Hiền Thanh tra viên, Sở GDĐT Uỷ viên chấm lĩnh vực Địa lý

60 Ông Vũ Văn Thạo Tổ trưởng chuyên môn, THPT Giao Thuỷ Nhóm trưởng chấm lĩnh vực Vật lý

61 Ông Đặng Văn Thân Tổ trưởng chuyên môn, THPT B Nghĩa Hưng Ủy viên chấm lĩnh vực Vật lý

62 Ông Hoàng Văn Thành Phó Hiệu trưởng, THCS Hàn Thuyên, TP NĐ Ủy viên chấm lĩnh vực Vật lý

63 Ông Nguyễn Trí Tâm Chuyên viên, phòng GDCT&CTHSSV Sở GDĐT Nhóm trưởng chấm lĩnh vực GDTC-QPAN, Giáo dục
tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp

64 Ông Phạm Việt Hà Thanh tra viên, Sở GDĐT Ủy viên chấm lĩnh vực GDTC-QPAN, Giáo dục tập thể,
hoạt động ngoài giờ lên lớp

65 Ông Tạ Văn Khiêm Phó Trưởng phòng GDCT&CTHSSV, Sở GDĐT Nhóm trưởng chấm lĩnh vực GDCD

66 Ông Trần Công Hưng Giáo viên, THPT Chuyên LHP Ủy viên chấm lĩnh vực GDCD

67 Ông Nguyễn Huy Công Chuyên viên, phòng GDTrH Sở GDĐT Nhóm trưởng chấm lĩnh vực Tin học

68 Ông Hoàng Trung Sơn Chuyên viên, phòng QLCLGD Sở GDĐT Ủy viên chấm lĩnh vực Tin học
Danh sách trên gồm 68 người./.
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